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Bắc Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2023 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
––––––––––––––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 300/TTr-SNV ngày 18/10/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen 27 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tập thể, cá nhân có 

tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH   

Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND  

ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
––––––––––––––––– 

 

STT Tên tập thể, cá nhân 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Tập thể (27) 

1.  Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 3.600.000 

2.  Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

3.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

4.  Công an tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

5.  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

6.  Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

7.  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

8.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

9.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

10.  Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1 3.600.000 

11.  Trường bắn Quốc gia khu vực 1 3.600.000 

12.  Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 3.600.000 

13.  Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

14.  Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

15.  Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

16.  Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang 3.600.000 

17.  Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai 3.600.000 

18.  Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong 3.600.000 

19.  Tiểu đoàn Phòng Hóa 23, Bộ Tham mưu, Quân khu 1 3.600.000 

20.  
Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc 

Giang 
3.600.000 

21.  Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

22.  Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

23.  Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

24.  Ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

25.  Ban Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

26.  
Ban Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Giang 
3.600.000 

27.  
Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Giang 
3.600.000 



3 

 

 

II Cá nhân (27) 

1.  
Ông Nguyễn Việt Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc 

Giang 
1.800.000 

2.  
Ông Phạm Văn Tạo, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

3.  
Ông Vũ Đức Hiền, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Bắc Giang 
1.800.000 

4.  
Ông Ngô Văn Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Bắc Giang 
1.800.000 

5.  Ông Lê Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 1.800.000 

6.  
Ông Đỗ Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng 

Tỉnh ủy Bắc Giang 
1.800.000 

7.  Bà Lý Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn 1.800.000 

8.  Ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 1.800.000 

9.  
Ông Lê Đức Bền, Phó Trưởng phòng Nội chính-Kiểm soát thủ 

tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

10.  
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế 

tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

11.  
Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang  
1.800.000 

12.  
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí, 

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

13.  
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thượng tá, Trưởng phòng An ninh Kinh 

tế, Công an tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

14.  
Ông Lý Văn Đồng, Thượng tá, Trưởng phòng An ninh đối nội, 

Công an tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

15.  
Ông Vũ Anh Đức, Thiếu tá, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và 

phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

16.  
Ông Thân Ngọc Thạch, Trung tá, Phó Đội trưởng, Phòng Công 

tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

17.  
Ông Vũ Duy Quang, Đại úy, Đội trưởng, Công an thành phố Bắc 

Giang 
1.800.000 

18.  
Ông Lê Văn Nhi, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

19.  
Ông Bàn Ngọc Anh, Trung tá, Phó Trưởng ban Tác huấn, Phòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

20.  
Ông Trương Văn Đạt, Trung tá, Trưởng ban Phòng không, 

Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

21.  
Ông Nguyễn Khắc Trai, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

22.  
Ông Ngô Minh Hoàng, Trung tá, Trưởng ban Tổ chức, Phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

23.  Ông Trần Văn Hải, Thiếu tá, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ 1.800.000 
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huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 

24.  
Ông Khúc Xuân Hoàn, Trung tá, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

25.  
Ông Hoàng Anh Tuấn, Thượng tá, Trung đoàn trưởng Trung 

đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

26.  
Ông Nguyễn Văn Doanh, Thiếu tá, Trợ lý Doanh trại, Phòng Hậu 

cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 
1.800.000 

27.  Ông Đinh Hữu Trình, Phóng viên Báo Bắc Giang 1.800.000 

 Tổng* 145.800.000 

 

Tổng tiền thưởng là 145.800.000 (Một trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm 

nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

_____________________________ 
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